
Biễu mẫu: ĐTT 7.5.1.S-B3 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC 

 KHOA TIẾNG HÀN 

 

 

CÁC HỌC PHẦN SẼ TỔ CHỨC GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC: 2021-2022 

NGÀNH TIẾNG HÀN QUỐC – BẬC CAO ĐẲNG – KHÓA 2019 (NGOÀI KẾ HOẠCH) 

 

Stt Mã HP Tên HP 

Số 

lớp 

HP 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết 
Loại học 

phần 
Điều kiện tiên 

quyết 

Áp dụng cho 

ngành /Khóa 

Sĩ số lớp 

(từ … đến …) 

Số tiết 

/tuần 

Số 

buổi 

/tuần 

Ghi chú 

LT TH 
Bắt 

buộc 

Tự 

chọn  

1 CNC125095 Nghe 3 1 2 15 30 X  
Đã học học 

phần Nghe 2 

Tiếng Hàn 

Quốc/2019 

Từ 01 đến 05 

3 1 

Ghép 

CNC125161 

(phần nghe) 

2 
CNC125094 

 
Nói 3 1 2 0 60 X  

Đã học học 

phần Nói 2 

Tiếng Hàn 

Quốc/2019 

Từ 01 đến 05 

5 1 

Ghép 

CNC125161 

(phần nói) 

3 CNC125093 Đọc 3 1 2 0 60 X  
Đã học học 

phần Đọc 2 

Tiếng Hàn 

Quốc/2019 

Từ 01 đến 05 
3 1 

Ghép 

CNK125071 

4 CNC125092 Viết 3 1 2 0 60 X  
Đã học học 

phần Viết 2 

Tiếng Hàn 

Quốc/2019 

Từ 01 đến 05 
5 1 

Ghép 

CNC125151 

5 CNC125091 Ngữ pháp 3 1 2 0 60 X  

Đã học học 

phần Ngữ pháp 

2 

Tiếng Hàn 

Quốc/2019 

Từ 01 đến 05 

5 1 

Ghép 

CNC125141 

 

Ghi chú:  HP: Học phần; LT: Lý thuyết; TH: Thực hành                                                                   Tp. Hồ Chí Minh, ngày  05 tháng 8 năm 2021 

    TRƯỞNG KHOA 

 

 



Biễu mẫu: ĐTT 7.5.1.S-B3 

    

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC 

 KHOA TIẾNG HÀN 

 

CÁC HỌC PHẦN SẼ TỔ CHỨC GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC: 2021-2022 

NGÀNH TIẾNG HÀN QUỐC – BẬC CAO ĐẲNG – KHÓA 2017 (NGOÀI KẾ HOẠCH) 

 

S

t

t 

Mã HP Tên HP 

Số 

lớp 

HP 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết 
Loại học 

phần 

Điều kiện tiên quyết 
Áp dụng cho 

ngành /Khóa 

Sĩ số lớp 

(từ … 

đến …) 

Số tiết 

/tuần 

Số 

buổi 

/tuần 

Ghi chú 

LT TH 
Bắt 

buộc 

Tự 

chọn  

1 CNC125031 
Tiếng Hàn 5 – 

Ngữ pháp 
1 3 0 60 X  

Đã học học phần  

Tiếng Hàn 4 – Ngữ 

pháp 

Tiếng Hàn 

Quốc/2017 

Từ 01 

đến 10 
5 1 

Ghép 

CNC125111 

2 CNC125032 
Tiếng Hàn 5 – 

Viết 
1 2 0 60 X  

Đã học học phần  

Tiếng Hàn 4 – Viết 

Tiếng Hàn 

Quốc/2017 

Từ 01 

đến 10 
5 1 

Ghép 

CNC125112 

3 CNC125061 

Thực hành 

tiếng Hàn 5 – 

Đọc 

1 3 0 60 X  

Đã học học phần  

Thực hành tiếng 

Hàn 4 – Đọc 

Tiếng Hàn 

Quốc/2017 

Từ 01 

đến 10 5 1 

Ghép 

CNC125113 

4 CNC125062 

Thực hành 

tiếng Hàn 5 – 

Nói 

1 2 0 60 X  

Đã học học phần  

Thực hành tiếng 

Hàn 4 – Nói 

Tiếng Hàn 

Quốc/2017 

Từ 01 

đến 10 5 1 

Ghép 

CNC125114 

5 CNC125063 

Thực hành 

tiếng Hàn 5 – 

Nghe 

1 2 0 30 X  

Đã học học phần  

Thực hành tiếng 

Hàn 4 – Nghe 

Tiếng Hàn 

Quốc/2017 

Từ 01 

đến 10 3 1 

Ghép 

CNC125115 

6 CNC125011 
Tiếng Hàn 3-

ngữ pháp 
1 3 0  X  Đã học Tiếng Hàn 2 

Tiếng Hàn 

Quốc/2017 

Từ 01 

đến 05 
5 1 

Ghép 

CNC125141 
 

Ghi chú:  HP: Học phần; LT: Lý thuyết; TH: Thực hành                                                                   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2021 

   TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

    Bùi Thị Uyên 



Biễu mẫu: ĐTT 7.5.1.S-B3 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC 

 KHOA TIẾNG HÀN 

 

 

CÁC HỌC PHẦN SẼ TỔ CHỨC GIẢNG DẠY TRONG HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC: 2021-2022 

NGÀNH TIẾNG HÀN QUỐC – BẬC TRUNG CẤP – KHÓA 2016 (NGOÀI KẾ HOẠCH) 

 

 

S

t

t 

Mã HP Tên HP 

Số 

lớp 

HP 

Số 

tín 

chỉ 

Số tiết 
Loại học 

phần 
Điều kiện tiên 

quyết 

Áp dụng cho 

ngành /Khóa 

Sĩ số lớp 

(từ … đến …) 

Số tiết 

/tuần 

Số 

buổi 

/tuần 

Ghi chú 

LT TH 
Bắt 

buộc 

Tự 

chọn  

1 CNT425181 
Viết – ngữ pháp 

tiếng Hàn 3 
1 3 30 30 X  Không  

Tiếng Hàn 

Quốc/2016 
Từ 01 đến 05 5 1 

Ghép 

CNC125141 

2 TNT425080 

Năng lực tiếng 

Hàn quốc tế 

nâng cao 

1 2 0 60 X  

Đã học Thực 

hành năng lực 

tiếng Hàn 

Tiếng Hàn 

Quốc/2016 Từ 01 đến 05 5 1 

Ghép 

CNC125130 

3 TNT425050 
Thực tập tốt 

nghiệp 
1 4   X  Đã học học phần 

Tiếng Hàn 

Quốc/2016 
Từ 01 đến 05   

 

 

Ghi chú:  HP: Học phần; LT: Lý thuyết; TH: Thực hành                                                                   Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2021 

  TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

    Bùi Thị Uyên 

 

 

 

 


